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Dặn dò học sinh ôn tập môn Tiếng Anh 

Ngày 07 tháng 04 năm 2020 

Kính gửi: Quý Phụ huynh và các bạn Học sinh! 

               Hôm nay các em đã ôn lại các từ vựng trong Unit 7–8-9: 

café : quán cà phê 

library: thư viện 

museum: bảo tàng 

shopping mall: trung tâm mua sắm  

swimming pool : hồ bơi 

movie theater: rạp chiếu phim 

playground: sân chơi 

play: chơi, đóng vai, vở diễn 

concert: buổi hòa nhạc 

actor: diễn viên 

movie: bộ phim 

singer: ca sĩ 

noodles: mì 

cereal: ngũ cốc 

meat: thịt 

melon: dưa 

cucumber: dưa chuột 

onion: củ hành 

lemon: chanh 

 

sauce: nước xốt 

mushrooms: nấm 

pastry: bột nhồi 

garlic: tỏi 

bean sprouts: giá đỗ 

 

 

lake: hồ 

mountain: núi 

waterfall: thác nước 

ocean: đại dương 

wide: rộng 

deep: sâu 

high: cao 

 

world: thế giới 

cave: động 

river: sông 

building: tòa nhà 

island: đảo 

 Để có được  kết quả tốt trong việc học tiếng Anh. Xin Quý Phụ huynh vui lòng nhắc nhở 

các em học thuộc, luyện viết các từ vựng và luyện tập kĩ năng nghe từ  track 62 -> 88 

trong “Student Book” . 

 Các em xem lại các bài  Lesson Two- Grammar ở các Unit 7–8-9 trong  “Student Book” 

để chuẩn bị cho bài học tiếp theo: Review Grammar Unit 7–8-9  lúc 19:15 ngày 

09.04.2020 trên trang web trường nhé. 

  Các em hoàn thành phiếu bài tập, xin vui lòng chụp hình gửi qua Zalo, các thầy sẽ kiểm 

tra cho các em nhé! (Thầy Chinh:Lớp 4/1, 4/4, 4/5 – Thầy Quang:Lớp 4/2, 4/3) 

             Trân trọng



 




